
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 445 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA ẨM THỰC 102

0110567497

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn động vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

8. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã 
hội

6312

9. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: trừ Hoạt động tư vấn và đại diện pháp lý, hoạt động 
vận động hành lang, hoạt động kế toán, kiểm toán

7020

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: trừ Hoạt động điều tra thu thập ý kiến về các sự kiện 
chính trị

7320

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA ẨM THỰC 102
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CULINARY ART 102 JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CULINARY ART 102.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912345809
Email: Cuisine.World.102@gmail.com

Fax:
Website:
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3.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: trừ Đấu giá bán lẻ qua internet

4791

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán thông qua máy bán hàng tự động 

4799

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gia súc, nông 
sản, hàng hóa thông thường khác

4933

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch bằng tàu 
và phương tiện cơ giới khác

5022

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Logistics 

5229

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn; Quán ăn tự phục vụ; Quán ăn 
nhanh; Cửa hàng bán đồ ăn mang về

5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền 
kinh doanh ăn uống

5629

27. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết: Nhượng quyền; Nhận tiền nhuận bút hoặc phí giấy 
phép của việc sử dụng: Bằng sáng chế, Thương hiệu hoặc nhãn 
hiệu dịch vụ; Nhãn hàng; Thỏa thuận quyền kinh doanh

7740

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Ba tỷ chín trăm triệu đồng
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAO 
PHƯỢNG 
DIỄM

TDP 5 Mễ Trì 
Thượng, Phường 
Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

136.500 1.365.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 136.500 1.365.000.000 35,000

0381850063
41

2 VIẾT THỊ 
THANH 
HƯƠNG 

Số nhà 37, ngách 
80/101/32, TDP 
02 Tu Hoàng, 
Phường Phương 
Canh, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

136.500 1.365.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 136.500 1.365.000.000 35,000

P00228598
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3 PHẠM THỊ  
THƯƠNG

Số 70A, Đường Ô 
Chợ Dừa, Phường 
Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

117.000 1.170.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 117.000 1.170.000.000 30,000

C2650888

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038185006341
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP 5 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP 5 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO PHƯỢNG DIỄM Nữ

08/04/1985 Nùng Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       P00228598
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 37, ngách 80/101/32, TDP 02 Tu Hoàng , Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 37, ngách 80/101/32, TDP 02 Tu Hoàng , Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VIẾT THỊ THANH HƯƠNG Nữ

28/10/1983 Kinh Việt Nam

29/07/2022 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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